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Câu 1: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
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Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
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Câu 18: Thể tích của một khối cầu có bán kính [image: image94.wmf]R

bằng

A. [image: image95.wmf]3

1

3

R

p

.
B. [image: image96.wmf]3

4

3

R

p

.
C. [image: image97.wmf]3

4

R

p

.
D. [image: image98.wmf]2

4

3

R

p

.
Câu 19: Từ một bó hoa hồng gồm 3 bông hồng trắng, 5 bông hồng đỏ và 6 bông hồng vàng, có bao nhiêu cách chọn ra một bông hồng?
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Hàm số đạt cực tiểu tại điểm nào?
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Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là
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Câu 39: COVID19 là một loại bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) bắt nguồn từ Trung Quốc (đầu tháng 12/2019) gây ra với tốc độ truyền bệnh rất nhanh (tính đến 7/4/2020 đã có 1 360 039 người nhiễm bệnh). Giả sử ban đầu có 1 người bị nhiễm bệnh và cứ sau 1 ngày sẽ lây sang 4 người khác. Tất cả những người nhiễm bệnh lại tiếp tục lây sang những người khác với tốc độ như trên (1 người lây 4 người). Hỏi sau 7 ngày sẽ có tổng cộng bao nhiêu người nhiễm bệnh? (Biết rằng những người nhiễm bệnh không phát hiện bản thân bị bệnh và không phòng tránh cách li, do trong thời gian ủ bệnh vẫn lây bệnh sang người khác).
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	Câu 41: Cho hình chóp [image: image240.wmf].

SABCD

 có đáy [image: image241.wmf]ABCD

 là hình thang vuông tại [image: image242.wmf]B

 và [image: image243.wmf]C

, [image: image244.wmf]2

CDAB

=

, [image: image245.wmf]ADa

=

, [image: image246.wmf]·

30

ADC

=°

, [image: image247.wmf]SA

 vuông góc với mặt phẳng đáy và [image: image248.wmf]2

SAa

=

 (minh họa như hình bên dưới). Khoảng cách từ [image: image249.wmf]D

 đến mặt phẳng [image: image250.wmf](

)

SBC

 bằng 

A. [image: image251.wmf]257

19

a

.
B. [image: image252.wmf]57

19

a

.

C. [image: image253.wmf]457

19

a

.
D. [image: image254.wmf]3

a

.

	[image: image255.png]





Câu 42: Cho hình nón có chiều cao bằng [image: image256.wmf]23

. Mặt phẳng đi qua đỉnh của hình nón, cắt hình nón theo thiết diện là tam giác đều sao cho góc hợp bởi mặt phẳng thiết diện và mặt đáy của hình nón có số đo bằng [image: image257.wmf]60

°

. Thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón đã cho bằng


A. [image: image258.wmf]104

p

.
B. [image: image259.wmf]439

3

p

.
C. [image: image260.wmf]1043

p

.
D. 
[image: image261.wmf]563

9

p

.
Câu 43: Cho hình chóp đều [image: image262.wmf].

SABCD

 có cạnh đáy bằng [image: image263.wmf]a

. Mặt bên tạo với đáy góc [image: image264.wmf]60

o

. Mặt phẳng [image: image265.wmf](

)

P

 chứa [image: image266.wmf]AB

 và tạo với đáy góc [image: image267.wmf]30

o

 và cắt [image: image268.wmf],

SCSD

 lần lượt tại [image: image269.wmf]M

và [image: image270.wmf]N

. Tính thể tích [image: image271.wmf]V

 của khối chóp [image: image272.wmf].

SABMN

theo [image: image273.wmf]a

.

A. [image: image274.wmf]3

3

6

a

V

=

.
B. [image: image275.wmf]3

53

48

a

V

=

.
C. [image: image276.wmf]3

3

8

a

V

=

.
D. [image: image277.wmf]3

3

16

a

V

=


Câu 44: Cho hàm số [image: image278.wmf](

)

fx

 biết [image: image279.wmf](

)

0

f

p

=

 và [image: image280.wmf](

)

3

2sin3sin,

fxxxx

¢

=-"Î

¡

,  biết  
[image: image281.wmf](

)

2

2

0

sin1

π

fx

b

π

dxa

xc

=-

+

ò

 . Tổng 
[image: image282.wmf]Sabc

=++

 bằng

A.
[image: image283.wmf]6

.
B. 
[image: image284.wmf]5

.
C. 
[image: image285.wmf]8

.
D. 
[image: image286.wmf]7

.
	Câu 45: Cho hàm số [image: image287.wmf](

)

fx

 có đồ thị như hình vẽ:

Số nghiệm thuộc đoạn [image: image288.wmf]3

;2

2

p

p

éù

-

êú

ëû

 của phương trình [image: image289.wmf](

)

3cos50

fx

+=

là


A. [image: image290.wmf]4

.
B. [image: image291.wmf]7

.

C. [image: image292.wmf]6

.
D. [image: image293.wmf]8

.

	[image: image294.emf]x

y

-2

-1

O

1 -1




Câu 46: Cho [image: image295.wmf]0,0

ab

>>

 thỏa mãn [image: image296.wmf](

)

(

)

22

1031101

log251log10312

abab

abab

+++

+++++=

. Giá trị biểu thức [image: image297.wmf]2

ab

+

 bằng?

A. 6.
B. [image: image298.wmf]11

2

.
C. [image: image299.wmf]5

2

.
D. 22.
Câu 47: Gọi [image: image300.wmf]S

 là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số [image: image301.wmf]m

 sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số [image: image302.wmf](

)

(

)

2

3

34

321

fx

xxm

=

-++

 trên đoạn [image: image303.wmf][

]

0;3

 bằng 2. Tổng tất cả các phần tử của [image: image304.wmf]S

 bằng


A. [image: image305.wmf]8

.
B. [image: image306.wmf]8

-

.
C. [image: image307.wmf]6

-

.
D. [image: image308.wmf]1

-

.
Câu 48: Có bao nhiêu cặp số nguyên [image: image309.wmf](

)

;

xy

thoả mãn [image: image310.wmf]0;2020

xyx

+>-££

 và 


[image: image311.wmf](

)

22

2

log2230

xyxyxyxy

++++--=

?


A. 19.
B. 6
C. 10.
D. 41.
Câu 49: Có bao nhiêu giá trị nguyên của [image: image312.wmf]m

 thuộc [image: image313.wmf][

]

2020;2020

-

 để hàm số [image: image314.wmf]32

61

yxxmx

=-++

 đồng biến trên [image: image315.wmf](

)

0;

+¥

.


A. [image: image316.wmf]2004

.
B. [image: image317.wmf]2017

.
C. [image: image318.wmf]2020

.
D. [image: image319.wmf]2009

.

Câu 50: Cho tập hợp [image: image320.wmf]{

}

1; 2; 3; 4; 5

A

=

. Gọi [image: image321.wmf]S

 là tập hợp tất cả các số tự nhiên có ít nhất [image: image322.wmf]3

 chữ số, các chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số thuộc tập [image: image323.wmf]A

. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập [image: image324.wmf]S

, tính xác xuất để số được chọn có tổng các chữ số bằng [image: image325.wmf]10

.


A. [image: image326.wmf]1

.

30


B. [image: image327.wmf]3

.

25


C. [image: image328.wmf]22

.

25


D. [image: image329.wmf]2

.

25


-----------------------------------------------

----------- HẾT -----------
BẢNG ĐÁP ÁN
	1.B
	2.B
	3.C
	4.D
	5.D
	6.A
	7.C
	8.B
	9.C
	10.D

	11.A
	12.C
	13.B
	14.A
	15.A
	16.A
	17.C
	18.B
	19.C
	20.B

	21.D
	22.D
	23.A
	24.B
	25.D
	26.C
	27.C
	28.A
	29.A
	30.A

	31.B
	32.B
	33.A
	34.D
	35.B
	36.C
	37.C
	38.D
	39.D
	40.A

	41.C
	42.D
	43.D
	44.A
	45.B
	46.B
	47.B
	48.C
	49.D
	50.B


LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU VD, VDC

Câu 39: COVID19 là một loại bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) bắt nguồn từ Trung Quốc (đầu tháng 12/2019) gây ra với tốc độ truyền bệnh rất nhanh (tính đến 7/4/2020 đã có 1 360 039 người nhiễm bệnh). Giả sử ban đầu có 1 người bị nhiễm bệnh và cứ sau 1 ngày sẽ lây sang 4 người khác. Tất cả những người nhiễm bệnh lại tiếp tục lây sang những người khác với tốc độ như trên (1 người lây 4 người). Hỏi sau 7 ngày sẽ có tổng cộng bao nhiêu người nhiễm bệnh? (Biết rằng những người nhiễm bệnh không phát hiện bản thân bị bệnh và không phòng tránh cách li, do trong thời gian ủ bệnh vẫn lây bệnh sang người khác).

A. [image: image330.wmf]77760

 người.
B. [image: image331.wmf]16384

 người.
C. [image: image332.wmf]62500

người.
D. [image: image333.wmf]78125

người.
Lời giải

Chọn D
Sau 1 ngày, tổng số người nhiễm bệnh là 
[image: image334.wmf]145

+=

 người.

Sau 2 ngày, tổng số người nhiễm bệnh là 
[image: image335.wmf](

)

(

)

(

)

2

1414.414

+++=+

 người.

Sau 3 ngày, tổng số người nhiễm bệnh là 
[image: image336.wmf](

)

(

)

(

)

223

1414.414

+++=+

 người.


[image: image337.wmf]Þ

 Sau 7 ngày, tổng số người nhiễm bệnh là 
[image: image338.wmf](

)

7

1478125

+=

 người.

Ngoài ra chúng ta có thể áp dụng công thức lãi kép để tính nhanh:



[image: image339.wmf](

)

(

)

7

11.1478125

n

n

SAr

=+=+=

, với 
[image: image340.wmf]1

A

=

, 
[image: image341.wmf]4

r

=

, 
[image: image342.wmf]7

n

=

.
Câu 40: Cho hàm số [image: image343.wmf]32

yaxbxcxd

=+++

 có đồ thị như hình vẽ. Tính [image: image344.wmf]Sab

=+

 ? 

[image: image345.png]




A. [image: image346.wmf]2

S

=-

.
B. [image: image347.wmf]0

S

=

.
C. [image: image348.wmf]1

S

=

.
D. [image: image349.wmf]1

S

=-

.

Lời giải

Chọn A
Vì đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm 
[image: image350.wmf]2

y

=

 nên 
[image: image351.wmf]2

d

=

.


[image: image352.wmf]2

32

yaxbxc

¢

=++

.

Hàm số đạt cực trị tại 
[image: image353.wmf]0

x

=

 và 
[image: image354.wmf]2

x

=

 nên 


[image: image355.wmf](

)

(

)

(

)

00

0

0

3    1

1240

20

y

c

c

ba

abc

y

¢

=

ì

=

ì

=

ì

ïï

ÛÛ

ííí

=-

++=

¢

=

ï

î

ï

î

î


Từ đồ thị ta nhận thấy 
[image: image356.wmf](

)

(

)

2284284421   2

yabdabab

=-Û++=-Û+=-Û+=-


Thay 
[image: image357.wmf](

)

1

 vào 
[image: image358.wmf](

)

2

 ta tìm được 
[image: image359.wmf]1,3

ab

==-

.


Vậy 
[image: image360.wmf]2

S

=-

.
	Câu 41: Cho hình chóp [image: image361.wmf].

SABCD

 có đáy [image: image362.wmf]ABCD

 là hình thang vuông tại [image: image363.wmf]B

 và [image: image364.wmf]C

, [image: image365.wmf]2

CDAB

=

, [image: image366.wmf]ADa

=

, [image: image367.wmf]·

30

ADC

=°

, [image: image368.wmf]SA

 vuông góc với mặt phẳng đáy và [image: image369.wmf]2

SAa

=

 (minh họa như hình bên dưới). Khoảng cách từ [image: image370.wmf]D

 đến mặt phẳng [image: image371.wmf](

)

SBC

 bằng 

A. [image: image372.wmf]257

19

a

.
B. [image: image373.wmf]57

19

a

.

C. [image: image374.wmf]457

19

a

.
D. [image: image375.wmf]3

a

.

	[image: image376.png]





Lời giải
[image: image377.png]



Chọn C
+) Gọi 
[image: image378.wmf]E

 là giao điểm của 
[image: image379.wmf]AD

 và 
[image: image380.wmf]BC



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image381.wmf]DA

Þ

 cắt mặt phẳng 
[image: image382.wmf](

)

SBC

 tại 
[image: image383.wmf]E

.


[image: image384.wmf]Þ


[image: image385.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

,

,

dDSBC

DE

AE

dASBC

=

   (1).

+) Theo giả thiết 
[image: image386.wmf]//

1

2

ABCD

ABCD

ì

ï

í

=

ï

î


[image: image387.wmf]Þ


[image: image388.wmf]AB

 là đường trung bình của tam giác 
[image: image389.wmf]ECD

  (2).

Từ (1) và (2)
[image: image390.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

,

2

,

dDSBC

DE

AE

dASBC

Þ==


[image: image391.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

,2,

dDSBCdASBC

Þ=

.

+) Ta có 
[image: image392.wmf](

)

(

)

(

)

BCAB

BCSABSBCSAB

BCSA

^

ì

Þ^Þ^

í

^

î

, do đó nếu gọi 
[image: image393.wmf]H

 là hình chiếu vuông góc của 
[image: image394.wmf]A

 lên 
[image: image395.wmf]SB

 thì 
[image: image396.wmf](

)

AHSBC

^



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image397.wmf](

)

(

)

,

dASBCAH

Þ=

.

+) Tam giác 
[image: image398.wmf]ECD

 vuông tại 
[image: image399.wmf]C

, có:

(
[image: image400.wmf]CA

 là đường trung tuyến
[image: image401.wmf]CAAEADa

Þ===



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image402.wmf]Þ

 tam giác 
[image: image403.wmf]AEC

 là tam giác cân tại 
[image: image404.wmf]A

.
(
[image: image405.wmf]·

·

3060

EDCCEA

=°Þ=°

;


[image: image406.wmf]Þ

 tam giác 
[image: image407.wmf]EAC

 là tam giác đều cạnh 
[image: image408.wmf]a



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image409.wmf]Þ

 đường cao 
[image: image410.wmf]3

2

a

AB

=

. 

+) Tam giác 
[image: image411.wmf]SAB

 vuông tại 
[image: image412.wmf]A

 có 
[image: image413.wmf]AH

 là đường cao


[image: image414.wmf]2

222

2

3

2.

.3257

2

19

19

3

4

2

4

a

a

SAABaa

AH

a

SAABa

a

Þ====

+

+

.

Vậy 
[image: image415.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

457

,2,2

19

a

dDSBCdASBCAH

===

.
	Câu 41: Cho hình chóp [image: image416.wmf].

SABCD

 có đáy [image: image417.wmf]ABCD

 là hình thang vuông tại [image: image418.wmf]B

 và [image: image419.wmf]C

, [image: image420.wmf]2

CDAB

=

, [image: image421.wmf]ADa

=

, [image: image422.wmf]·

30

ADC

=°

, [image: image423.wmf]SA

 vuông góc với mặt phẳng đáy và [image: image424.wmf]2

SAa

=

 (minh họa như hình bên dưới). Khoảng cách từ [image: image425.wmf]D

 đến mặt phẳng [image: image426.wmf](

)

SBC

 bằng 

A. [image: image427.wmf]257

19

a

.
B. [image: image428.wmf]57

19

a

.

C. [image: image429.wmf]457

19

a

.
D. [image: image430.wmf]3

a

.

	[image: image431.png]





Câu 42: Cho hình nón có chiều cao bằng [image: image432.wmf]23

. Mặt phẳng đi qua đỉnh của hình nón, cắt hình nón theo thiết diện là tam giác đều sao cho góc hợp bởi mặt phẳng thiết diện và mặt đáy của hình nón có số đo bằng [image: image433.wmf]60

°

. Thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón đã cho bằng


A. 
[image: image434.wmf]104

π

.
B. [image: image435.wmf]439

3

p

.
C. [image: image436.wmf]1043

p

.
D. 
[image: image437.wmf]563

9

p

.
Lời giải

Chọn D
	Mặt phẳng qua đỉnh của hình nón và cắt hình nón theo thiết diện là tam giác đều 
[image: image438.wmf]SAB

.
Gọi 
[image: image439.wmf]H

 là trung điểm của 
[image: image440.wmf]AB

 ta có 
[image: image441.wmf]SHAB

^

và 
[image: image442.wmf]OHAB

^

. Do đó góc hợp bởi bởi mặt phẳng thiết diện và mặt đáy của hình nón là góc 
[image: image443.wmf]·

60

SHO

=°


Theo đề bài ta có: 
[image: image444.wmf]23

hSO

==

.

 Xét tam giác 
[image: image445.wmf]SHO

 vuông tại 
[image: image446.wmf]O

 có 
[image: image447.wmf]·

0

sin4

sin60

SOSO

SHOSH

SH

=Û==

  .

mà 
[image: image448.wmf]3

2

AB

SH

=

 (do tam giác 
[image: image449.wmf]SAB

là tam giác đều) 

	[image: image450.png]






[image: image451.wmf]28

33

SH

AB

Þ==

 
[image: image452.wmf]2

8

3

SH

AB

Þ==



[image: image453.wmf]8

3

SASBAB

Þ===

.


[image: image454.wmf]SOA

D

 vuông tại 
[image: image455.wmf]O

 ta có: 
[image: image456.wmf]22222222

2828

33

SAOASOOASASOrOA

=+Þ=-=Þ==



[image: image457.wmf]2

1128563

.23

3339

Vrh

p

pp

Þ===

 (đvtt).

Câu 43: Cho hình chóp đều [image: image458.wmf].

SABCD

 có cạnh đáy bằng [image: image459.wmf]a

. Mặt bên tạo với đáy góc [image: image460.wmf]60

o

. Mặt phẳng [image: image461.wmf](

)

P

 chứa [image: image462.wmf]AB

 và tạo với đáy góc [image: image463.wmf]30

o

 và cắt [image: image464.wmf],

SCSD

 lần lượt tại [image: image465.wmf]M

và [image: image466.wmf]N

. Tính thể tích [image: image467.wmf]V

 của khối chóp [image: image468.wmf].

SABMN

theo [image: image469.wmf]a

.

A. [image: image470.wmf]3

3

6

a

V

=

.
B. [image: image471.wmf]3

53

48

a

V

=

.
C. [image: image472.wmf]3

3

8

a

V

=

.
D. [image: image473.wmf]3

3

16

a

V

=


Lời giải

Chọn D
	Gọi 
[image: image474.wmf]{

}

(

)

ACBDOSOABCD

Ç=Þ^

 (vì 
[image: image475.wmf].

SABCD

 là hình chóp đều)

Gọi 
[image: image476.wmf],

IJ

 lần lượt là hình chiếu vuông góc của 
[image: image477.wmf]O

trên 
[image: image478.wmf],

DCAB

 và gọi 
[image: image479.wmf](

)

{

}

(

)

(

)

(

)

,60

o

SOPESDCABCDSOI

Ç=Þ==

và 
[image: image480.wmf](

)

(

)

(

)

,30

o

PABCDEJO

==

. 

Khi đó tam giác 
[image: image481.wmf]SIJ

 đều. Mà 
[image: image482.wmf]1

30

2

o

EJOSJI

==


[image: image483.wmf]JE

Þ

 là phân giác của góc 
[image: image484.wmf]SJI



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image485.wmf]F

Þ

 là trung điểm của 
[image: image486.wmf](

)

1

SI

 (với 
[image: image487.wmf]{

}

JESIF

Ç=

). Mặt khác 
[image: image488.wmf](

)

(

)

//////2

CDABCDPCDMN

ÞÞ


Từ 
[image: image489.wmf](

)

1

 và 
[image: image490.wmf](

)

2

 suy ra 
[image: image491.wmf]MN

 là đường trung bình trong tam giác 
[image: image492.wmf]1

2

SMSN

SBC

SCSD

Þ==


	[image: image493.emf]60

o

30

o

J

N

O

S

E

F

A

B

C

D

M

I




Khi đó ta có 
[image: image494.wmf].

...

.

.

...

.

111

224

11111

..

22448

SABM

SABMSABCSABCD

SABC

SAMN

SAMNSACDSABCD

SACD

V

SM

VVV

VSC

V

SMSN

VVV

VSCSD

ì

==Þ==

ï

ï

í

ï

===Þ==

ï

î



[image: image495.wmf](

)

......

113

*

488

SABMNSABMSAMNSABCDSABCDSABCD

VVVVVV

Þ=+=+=


Tam giác 
[image: image496.wmf]SIJ

 đều cạnh 
[image: image497.wmf]a


[image: image498.wmf](

)

3

2

.

31133

...2*

23326

SABCDABCD

aaa

SOVSOSa

Þ=Þ===


Thay 
[image: image499.wmf](

)

2*

 vào 
[image: image500.wmf](

)

*

 ta được 
[image: image501.wmf]33

.

333

.

8616

SABMN

aa

V

==


Câu 44: Cho hàm số [image: image502.wmf](

)

fx

 biết [image: image503.wmf](

)

0

f

p

=

 và [image: image504.wmf](

)

3

2sin3sin,

fxxxx

¢

=-"Î

¡

,  biết  
[image: image505.wmf](

)

2

2

0

sin1

π

fx

b

π

dxa

xc

=-

+

ò

 . Tổng 
[image: image506.wmf]Sabc

=++

 bằng

A.
[image: image507.wmf]6

.
B. 
[image: image508.wmf]5

.
C. 
[image: image509.wmf]8

.
D. 
[image: image510.wmf]7

.
Lời giải

Chọn A

Ta có 
[image: image511.wmf](

)

(

)

3

2sin3sind

fxxxx

=-

ò



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image512.wmf](

)

(

)

22

sin23sindsin3cos1d

xxxxxx

=-=-

òò




[image: image513.wmf](

)

(

)

2

3cos1dcos

xx

=--

ò


[image: image514.wmf]3

coscos

xxC

=-++



Vì 
[image: image515.wmf](

)

0

f

p

=

 nên  
[image: image516.wmf]3

coscos00

CC

pp

-++=Û=

.  Vậy 
[image: image517.wmf](

)

3

coscos

fxxx

=-+



Xét  
[image: image518.wmf](

)

(

)

2

32

2222

2222

0000

cos1cos

coscoscos.sin

dddd

sin1sin1sin1sin1

xx

fx

xxxx

Ixxxx

xxxx

pppp

-

-

====

++++

òòòò

.


Cách 1: Đặt 
[image: image519.wmf]sin;dcosd

xuuxx

==

; 


Đổi cận: 
[image: image520.wmf]00;1.

2

xuxu

p

=Þ==Þ=




[image: image521.wmf]2

111

1

222

0

000

11

d1dd

111

u

Iuuuu

uuu

æö

==-=-

ç÷

+++

èø

òòò

.


 Xét 
[image: image522.wmf]1

2

0

1

d

1

Ju

u

=

+

ò

, đặt 
[image: image523.wmf](

)

2

2

1

tan,0;;ddtan1d

2

cos

uttuttt

t

p

æö

=Î==+

ç÷

èø

.


Đổi cận: 
[image: image524.wmf]00;1.

4

utut

p

=Þ==Þ=




[image: image525.wmf]2

1

4

4

22

0

00

1tan1

ddt

4

1tan1

t

Jut

ut

p

p

p

+

====

++

òò

.


Vậy  
[image: image526.wmf]11

4

IJ

p

=-=-

.

Cách 2: Đặt
[image: image527.wmf]sintan,0;

2

xtt

p

æö

=Î

ç÷

èø

.Lấy vi phân 2 vế, ta có  
[image: image528.wmf](

)

2

cosdtan1d

xxtt

=+

;

Đổi cận: 
[image: image529.wmf]00;.

24

xtxt

pp

=Þ==Þ=




[image: image530.wmf](

)

(

)

22

2

244

4

222

0

000

cos.sintan1

dtan1d1dtan1

4

sin1tan1cos

xxt

Ixttttt

xtt

ppp

p

p

æö

==+=-=-=-

ç÷

++

èø

òòò

.
              Vậy 
[image: image531.wmf]6

Sabc

=++=

.

	Câu 45: Cho hàm số [image: image532.wmf](

)

fx

 có đồ thị như hình vẽ:

Số nghiệm thuộc đoạn [image: image533.wmf]3

;2

2

p

p

éù

-

êú

ëû

 của phương trình [image: image534.wmf](

)

3cos50

fx

+=

là


A. [image: image535.wmf]4

.
B. [image: image536.wmf]7

.

C. [image: image537.wmf]6

.
D. [image: image538.wmf]8

.
	[image: image539.emf]x

y

-2

-1

O

1 -1




	
	


Lời giải

Chọn B

Ta có 
[image: image540.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

cos2;1

cos1;0

5

3cos50cos

3

cos0;1

cos1;2

xa

xb

fxfx

xc

xd

=Î--

é

ê

=Î-

ê

+=Û=-Û

ê

=Î

ê

ê

=Î

ë


Vì 
[image: image541.wmf][

]

cos1;1

x

Î-

 nên 
[image: image542.wmf](

)

cos2;1

xa

=Î--

 và 
[image: image543.wmf](

)

cos1;2

xd

=Î

 vô nghiệm.

	Xét đồ thị hàm số 
[image: image544.wmf]cos

yx

=

 trên 
[image: image545.wmf]3

;2

2

p

p

éù

-

êú

ëû


Phương trình 
[image: image546.wmf](

)

cos1;0

xb

=Î-

 có 
[image: image547.wmf]4

 nghiệm phân biệt.

Phương trình 
[image: image548.wmf](

)

cos0;1

xc

=Î

 có 
[image: image549.wmf]3

 nghiệm phân biệt, không trùng với nghiệm nào của phương trình 
[image: image550.wmf](

)

cos1;0

xb

=Î-

.
	[image: image551.png]





Vậy phương trình đã cho có 
[image: image552.wmf]7

 nghiệm phân biệt thuộc đoạn 
[image: image553.wmf]3

;2

2

p

p

éù

-

êú

ëû

[image: image554.png]



Câu 46: Cho [image: image555.wmf]0,0

ab

>>

 thỏa mãn [image: image556.wmf](

)

(

)

22

1031101

log251log10312

abab

abab

+++

+++++=

. Giá trị biểu thức [image: image557.wmf]2

ab

+

 bằng?

A. 6.
B. [image: image558.wmf]11

2

.
C. [image: image559.wmf]5

2

.
D. 22.
Lời giải

Chọn B
Với 
[image: image560.wmf]0,0

ab

>>

 ta có 
[image: image561.wmf]22

251101

abab

++³+

, dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 
[image: image562.wmf]5

ba

=

.

Suy ra 
[image: image563.wmf](

)

(

)

22

10311031

log251log101

abab

abab

++++

++³+

, dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 
[image: image564.wmf]5

ba

=

.

Mặt khác, ta lại có với 
[image: image565.wmf]0,0

ab

>>

 thì 
[image: image566.wmf](

)

(

)

1031101

log1010,log10310

abab

abab

+++

+>++>

.

Do đó:


[image: image567.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

22

10311011031101

log251log1031log101log1031

abababab

abababab

++++++

+++++³++++

 


[image: image568.wmf](

)

(

)

1031101

2log101.log10312

abab

abab

+++

³+++=


Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi


[image: image569.wmf](

)

(

)

1031101

5

5

5

2

log101log1031

10311011

2

abab

b

ba

ba

abab

abab

a

+++

ì

=

ï

=

ì

=

ì

ïï

ÛÛ

ííí

+=++

++=+

ï

î

î

ï

=

ï

î

 
[image: image570.wmf]11

2

2

ab

Þ+=


Câu 47: Gọi [image: image571.wmf]S

 là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số [image: image572.wmf]m

 sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số [image: image573.wmf](

)

(

)

2

3

34

321

fx

xxm

=

-++

 trên đoạn [image: image574.wmf][

]

0;3

 bằng 2. Tổng tất cả các phần tử của [image: image575.wmf]S

 bằng


A. [image: image576.wmf]8

.
B. [image: image577.wmf]8

-

.
C. [image: image578.wmf]6

-

.
D. [image: image579.wmf]1

-

.
Lời giải

Chọn B
Ta có 
[image: image580.wmf](

)

2

33

3232

xxmxxm

-+=-+


Nhận thấy 
[image: image581.wmf][

]

(

)

0;3

min2

fx

=



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image582.wmf][

]

(

)

3

0;3

max32161

xxm

Û-+=

.

Xét hàm số 
[image: image583.wmf](

)

3

32

gxxxm

=-+

trên 
[image: image584.wmf][

]

0;3

, ta có:

+ 
[image: image585.wmf](

)

2

'33

gxx

=-

, 
[image: image586.wmf](

)

2

'330

gxx

=-=


[image: image587.wmf]Û


[image: image588.wmf](

)

(

)

10;3

10;3

x

x

=Î

é

ê

=-Ï

ê

ë


+ 
[image: image589.wmf](

)

(

)

(

)

02,122,3218

gmgmgm

==-=+


Do đó 
[image: image590.wmf](

)

[

]

22218,0;3

mgxmx

-££+"Î

, tức 
[image: image591.wmf][

]

[

]

{

}

3

0;30;3

max32max22;218

xxmmm

-+=-+

.

Từ đây ta có 
[image: image592.wmf](

)

[

]

{

}

0;3

1max22;21816

mm

Û-+=



[image: image593.wmf]21822

21816

1

7

21822

2216

mm

m

m

m

mm

m

é

ì+>-

ï

ê

í

+=

ê

=-

ï

é

î

ÛÛ

ê

ê

=-

ì+£-

ë

ê

ï

í

ê

-=

ï

î

ë

. Suy ra 
[image: image594.wmf]{

}

7;1

S

=--

. Vậy, tổng các phần tử của 
[image: image595.wmf]S

là 
[image: image596.wmf]8

-

.
Câu 48: Có bao nhiêu cặp số nguyên [image: image597.wmf](

)

;

xy

thoả mãn [image: image598.wmf]0;2020

xyx

+>-££

 và 


[image: image599.wmf](

)

22

2

log2230

xyxyxyxy

++++--=

?


A. 19.
B. 6
C. 10.
D. 41.
Lờigiải

Chọn C  
+ Điều kiện: 
[image: image600.wmf]20

xy

+>


+ Ta có:  
[image: image601.wmf]0

xy

+>

 nên


[image: image602.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

2

22

2

2222

22

2222

22

log2230

2

log230

log23log230

log2323log(1)

xyxyxyxy

xyxy

xyxyxy

xy

xyxyxyxyxyxy

xyxyxyxyxyxy

++++--=

++

Û+++--=

+

Û++-++++--=

Û+++++=+++


Xét hàm số: 
[image: image603.wmf](

)

2

log

fttt

=+

, ta có:
[image: image604.wmf](

)

(

)

1

'100;

ln2

ftt

t

=+>Î+¥

  nên hàm số 
[image: image605.wmf](

)

ft

 đồng biến trên
[image: image606.wmf](

)

0;

+¥

. 

Do đó: 
[image: image607.wmf](

)

(

)

(

)

2222

12323

fxyxyfxyxyxyxy

Û++=+Û++=+



[image: image608.wmf](

)

(

)

21012

xyxyxy

Û++-=Û=-

vì  
[image: image609.wmf]0

xy

+>

 nên 
[image: image610.wmf]10

xyy

+=->

 

+ Do 
[image: image611.wmf]2020

x

-££

suy ra  
[image: image612.wmf]19

1

2

y

-£<

 

+ Do
[image: image613.wmf]y

Î

¢

 nên 
[image: image614.wmf]{

}

9;8;...;1;0

y

Î---

, với mỗi giá trị
[image: image615.wmf]y

cho ta 1 giá trị 
[image: image616.wmf]x

 thoả mãn YCBT. 

Vậy có 10 cặp số nguyên
[image: image617.wmf](

)

;

xy

thoả mãn YCBT.
Câu 49: Có bao nhiêu giá trị nguyên của [image: image618.wmf]m

 thuộc [image: image619.wmf][

]

2020;2020

-

 để hàm số [image: image620.wmf]32

61

yxxmx

=-++

 đồng biến trên [image: image621.wmf](

)

0;

+¥

.


A. [image: image622.wmf]2004

.
B. [image: image623.wmf]2017

.
C. [image: image624.wmf]2020

.
D. [image: image625.wmf]2009

.

Lời giải

Chọn D
Ta có: 
[image: image626.wmf]2

312

yxxm

¢

=-+

.

Hàm số đồng biến trên 
[image: image627.wmf](

)

0;

+¥

 khi và chỉ khi 
[image: image628.wmf](

)

(

)

2

0,0;3120,0;

yxxxmx

¢

³"Î+¥Û-+³"Î+¥

.

Do đó 
[image: image629.wmf](

)

(

)

(

)

2

0;

312,0;max

mxxxmgx

+¥

³-+"Î+¥Û³

với 
[image: image630.wmf](

)

2

312

gxxx

=-+

.

Ta có: 
[image: image631.wmf](

)

(

)

(

)

2

321212,0;

gxxx

=--+£"Î+¥

 nên 
[image: image632.wmf](

)

(

)

(

)

0;

max122

gxg

+¥

==

.

Vậy 
[image: image633.wmf]12

m

³

.

Số các số nguyên 
[image: image634.wmf]m

 cần tìm là: 
[image: image635.wmf]20201212009

-+=

.
Câu 50: Cho tập hợp [image: image636.wmf]{

}

1; 2; 3; 4; 5

A

=

. Gọi [image: image637.wmf]S

 là tập hợp tất cả các số tự nhiên có ít nhất [image: image638.wmf]3

 chữ số, các chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số thuộc tập [image: image639.wmf]A

. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập [image: image640.wmf]S

, tính xác xuất để số được chọn có tổng các chữ số bằng [image: image641.wmf]10

.


A. [image: image642.wmf]1

.

30


B. [image: image643.wmf]3

.

25


C. [image: image644.wmf]22

.

25


D. [image: image645.wmf]2

.

25


Lời giải

Chọn B
 Vì S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có ít nhất 
[image: image646.wmf]3

 chữ số, các chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số thuộc tập 
[image: image647.wmf]A

 nên ta tính số phần tử thuộc tập 
[image: image648.wmf]S

 như sau:
( Số các số thuộc 
[image: image649.wmf]S

 có 
[image: image650.wmf]3

 chữ số là 
[image: image651.wmf]3

5

A

.

( Số các số thuộc 
[image: image652.wmf]S

 có 
[image: image653.wmf]4

 chữ số là 
[image: image654.wmf]4

5

A

.

( Số các số thuộc 
[image: image655.wmf]S

 có 
[image: image656.wmf]5

 chữ số là 
[image: image657.wmf]5

5

A

.

Suy ra số phần tử của tập 
[image: image658.wmf]S

 là 
[image: image659.wmf]345

555

300

AAA

++=

.

Số phần tử của không gian mẫu là 
[image: image660.wmf]1

300

300

nC

W

==




Gọi 
[image: image661.wmf]X

 là biến cố 
[image: image662.wmf]''

Số được chọn có tổng các chữ số bằng 
[image: image663.wmf]10


[image: image664.wmf]''

. Các tập con của 
[image: image665.wmf]A

 có tổng số phần tử bằng 
[image: image666.wmf]10

 là 
[image: image667.wmf]{

}

1

1; 2; 3; 4

A

=

, 
[image: image668.wmf]{

}

2

2; 3; 5

A

=

, 
[image: image669.wmf]{

}

3

1; 4; 5

A

=

.

● Từ 
[image: image670.wmf]1

A

 lập được các số thuộc 
[image: image671.wmf]S

 là 
[image: image672.wmf]4!

.

● Từ 
[image: image673.wmf]2

A

 lập được các số thuộc 
[image: image674.wmf]S

 là 
[image: image675.wmf]3!

.

● Từ 
[image: image676.wmf]3

A

 lập được các số thuộc 
[image: image677.wmf]S

 là 
[image: image678.wmf]3!

.

Suy ra số phần tử của biến cố 
[image: image679.wmf]X

 là 
[image: image680.wmf]4!3!3!36.

X

n

=++=


Vậy xác suất cần tính 
[image: image681.wmf](

)

363

.

30025

X

n

PX

n

W

===

 

----------- HẾT -----------
� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���









                     
                         Trang 1/14 - Mã đề thi 132

[image: image683.emf]x




x

[image: image684.emf]y




y

[image: image685.emf]2




2

[image: image686.emf]2


-




2 

[image: image687.emf]1




1

[image: image688.emf]2


-




2 

[image: image689.wmf]O

[image: image690.wmf]x

[image: image691.wmf]y

[image: image692.wmf]2

[image: image693.wmf]2

-

[image: image694.wmf]1

_1651238006.unknown

_1651786141.unknown

_1651909240.unknown

_1652446643.unknown

_1652471019.unknown

_1652447553.unknown

_1652446193.unknown

_1652446439.unknown

_1652446463.unknown

_1652446642.unknown

_1652446299.unknown

_1651909291.unknown

_1651909333.unknown

_1651909257.unknown

_1651803981.unknown

_1651908570.unknown

_1651909191.unknown

_1651803982.unknown

_1651786615.unknown

_1651803974.unknown

_1651803976.unknown

_1651803978.unknown

_1651803979.unknown

_1651803977.unknown

_1651803975.unknown

_1651803972.unknown

_1651786378.unknown

_1651786450.unknown

_1651786303.unknown

_1651240422.unknown

_1651240426.unknown

_1651240431.unknown

_1651327934.unknown

_1651785894.unknown

_1651785947.unknown

_1651785990.unknown

_1651785788.unknown

_1651240432.unknown

_1651240429.unknown

_1651240430.unknown

_1651240428.unknown

_1651240424.unknown

_1651240425.unknown

_1651240423.unknown

_1651238010.unknown

_1651238012.unknown

_1651240421.unknown

_1651238011.unknown

_1651238008.unknown

_1651238009.unknown

_1651238007.unknown

_1648215461.unknown

_1651237990.unknown

_1651237998.unknown

_1651238002.unknown

_1651238004.unknown

_1651238005.unknown

_1651238003.unknown

_1651238000.unknown

_1651238001.unknown

_1651237999.unknown

_1651237994.unknown

_1651237996.unknown

_1651237997.unknown

_1651237995.unknown

_1651237992.unknown

_1651237993.unknown

_1651237991.unknown

_1648215469.unknown

_1651237986.unknown

_1651237988.unknown

_1651237989.unknown

_1651237987.unknown

_1648215473.unknown

_1651236883.unknown

_1651236920.unknown

_1651236841.unknown

_1651236851.unknown

_1648215471.unknown

_1648215472.unknown

_1648215470.unknown

_1648215465.unknown

_1648215467.unknown

_1648215468.unknown

_1648215466.unknown

_1648215463.unknown

_1648215464.unknown

_1648215462.unknown

_1648215442.unknown

_1648215450.unknown

_1648215457.unknown

_1648215459.unknown

_1648215460.unknown

_1648215458.unknown

_1648215455.unknown

_1648215456.unknown

_1648215451.unknown

_1648215446.unknown

_1648215448.unknown

_1648215449.unknown

_1648215447.unknown

_1648215444.unknown

_1648215445.unknown

_1648215443.unknown

_1596279279.unknown

_1648215438.unknown

_1648215440.unknown

_1648215441.unknown

_1648215439.unknown

_1596279281.unknown

_1596279282.unknown

_1596279280.unknown

_1596279275.unknown

_1596279277.unknown

_1596279278.unknown

_1596279276.unknown

_1570252813.unknown

_1570252817.unknown

_1596279273.unknown

_1596279274.unknown

_1596279272.unknown

_1570252818.unknown

_1570252815.unknown

_1570252816.unknown

_1570252814.unknown

_1570252811.unknown

_1570252812.unknown

_1570252810.unknown

